
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____ _______________________

Phụ lục I
DANH SÁCH THI SINH THAM GIA THI TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2024____________

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Số điện thoại liên

hệ

Điều kiện về văn bằng,
chứng chỉ tại Phiếu đăng

ký dự tuyển Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chúTrình độ chuyên môn

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Ngạch/CDNN Vị trí

1 Hoàng Phương Nguyên 30-09-1993 Kinh Bắc Giang
Tổ dân phố 4, TT.
Ia Kha, huyện Ia
Grai, tỉnh Gia Lai

0395111385 Bác sĩ Y học cổ
truyền

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Khoa y học cổ
truyền và Phục
hồi chức năng

TTYT huyện
Đăk Hà

2 Lê Thị Xuân Nhi 25-11-1996 Kinh
Triệu Lăng -
Triệu Phong
- Quảng Trị

154 Thôn 3, xã
Đăk Mar, huyện

Đăk Hà, tỉnh Kon
Tum

0828935751 Bác sĩ Y học cổ
truyền

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Khoa y học cổ
truyền và Phục
hồi chức năng

TTYT huyện
Kon Rẫy

3 Lê Thị Yến Linh 16-12-1998 Kinh

Xuân Viên -
Hải Dương -
Hải Lăng -
Quảng Trị

361 Trần Phú,
phường Thắng
Lợi, thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0964146037 Bác sĩ Y học dự
phòng

Bác sĩ dự phòng
hang III

(V.08.02.06)

Phòng Kế
hoạch - Nghiệp

vụ

Trung tâm kiểm
soát bệnh tật

tỉnh
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4 Phạm Hà Hoài Sương 12-12-1994 Kinh

15 Hoàng Văn
Thụ, phường
Quyết Thắng,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

0971509734 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Phòng Kiểm
nghiệm

Trung tâm Kiểm
nghiệm thuốc,
mỹ phẩm, thực

phẩm

5 Châu Thị Ngọc Diễm 20-04-1994 Kinh
Phù Mỹ - Mỹ
Thắng - Bình

Định

169 Đường số 1,
P13, quận Gò

Vấp, thành phố Hồ
Chí Minh

0971677799 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật

tỉnh Kon Tum

6 Ngô Lê Đức Trung 26-10-1996 Kinh
Tân Bình -
Đăk Đoa -

Gia Lai

89 Trần Nhân
Tông, tổ 5,

phường Thắng
Lợi, thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0346936309 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật

tỉnh Kon Tum

7 Lê Văn  Thành 28-12-1999 Kinh
Hà Thanh -
Tứ Kì - Hải

Dương

226 Trần Hưng
Đạo, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc

Hồi, tỉnh Kon
Tum

0352736568 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật

tỉnh Kon Tum

8 Trần Quyết Tiến 14-01-1999 Kinh

Trường
Chinh, thành

phố Kon
Tum, tỉnh
Kon Tum

Thôn Kon Mơ
Nay Sơ Lam I,
phường Trường

Chinh,  thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0868400160 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Phòng Kiểm
nghiệm

Trung tâm Kiểm
nghiệm thuốc,
mỹ phẩm, thực

phẩm

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Số điện thoại liên

hệ

Điều kiện về văn bằng,
chứng chỉ tại Phiếu đăng

ký dự tuyển Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chúTrình độ chuyên môn

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Ngạch/CDNN Vị trí
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9 Lê Hoài Đức 17-08-2001 Kinh
Kỳ Thịnh -

Kỳ Anh - Hà
Tĩnh

Thôn 7, xã Đăk Tờ
re, huyện Kon
Rẫy, tỉnh Kon

Tum

0833327899 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật

tỉnh Kon Tum

10 Dương Thị Thanh Hoài 26-03-2001 Kinh

Quảng Xuân
- Quảng
Trạch-

Quảng Bình

07 Nguyễn Trãi,
TT. Đăk Hà,

huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

0817020108 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật

tỉnh Kon Tum

11 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22-06-2001 Kinh

Phong Bình -
Phong Điền-
Thừa Thiên

Huế

Phong Bình -
Phong Điền- Thừa

Thiên Huế
0386693481 Đại học

Kỹ thuật
xét

nghiệm y
học

Kỹ thuật y hạng
III (V.08.07.18)

Khoa xét
nghiệm - Chẩn
đoán hình ảnh

TTYT huyện
Kon Rẫy

Danh sách này có 11 thí sinh./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Số điện thoại liên

hệ

Điều kiện về văn bằng,
chứng chỉ tại Phiếu đăng

ký dự tuyển Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chúTrình độ chuyên môn

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Ngạch/CDNN Vị trí
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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____ _______________________

Phụ lục II
DANH SÁCH THI SINH THAM GIA THI TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KỸ NĂNG SỬ DỤNG TIN HỌC TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2024____________

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Số điện thoại liên

hệ

Điều kiện về văn bằng,
chứng chỉ tại Phiếu đăng

ký dự tuyển Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chúTrình độ chuyên môn

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Ngạch/CDNN Vị trí

1 Lê Thị Xuân Nhi 25-11-1996 Kinh
Triệu Lăng -
Triệu Phong
- Quảng Trị

154 Thôn 3, xã
Đăk Mar, huyện

Đăk Hà, tỉnh Kon
Tum

0828935751 Bác sĩ Y học cổ
truyền

Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)

Khoa y học cổ
truyền và Phục
hồi chức năng

TTYT huyện
Kon Rẫy

2 Y Tố 06/5/1993 Giẻ Triêng

Mô Nam -
Đăk Choong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Làng Mô Nam, xã
Đăk Choong,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

0362158418 Đại học Điều
dưỡng

Điều dưỡng hạng
III (V.08.05.12)

Phòng khám
Đa khoa

Trung tâm kiểm
soát bệnh tật

tỉnh Kon Tum
DTTS

3 Nguyễn Thị Ý Ngà 22-01-1996 Kinh
Nhơn Hạnh -
An Nhơn -
Bình Định

44 Nguyễn Văn
Cừ, tổ 1, Khối 5,

TT. Đăk Tô huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum

0972529893 Đại học Điều
dưỡng

Điều dưỡng hạng
III (V.08.05.12)

Khoa Ngoại -
Phẫu thuật -

Gây mê - Hồi
sức - Chăm sóc
sức khỏe sinh
sản và Phụ sản

TTYT huyện
Đăk Tô

4 Ngô Thị Minh Lý 5/9/2002 Kinh

TDP Trường
Sơn -

phường
Quảng Long

-thị xã Ba
Đồn - tỉnh

Quảng Binh

46 Huỳnh Thúc
Kháng, xã Ia Kha,
huyện Ia Grai, tỉnh

Gia Lai

0812036514 Đại học Luật
Chuyên viên

(01.003)

Chuyên viên
phòng Tổ chức
- Hành chính

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
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5 Phạm Hà Hoài Sương 12-12-1994 Kinh

15 Hoàng Văn
Thụ, phường
Quyết Thắng,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

0971509734 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Phòng Kiểm
nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

6 Ngô Lê Đức Trung 26-10-1996 Kinh
Tân Bình -
Đăk Đoa -

Gia Lai

89 Trần Nhân
Tông, tổ 5,

phường Thắng
Lợi, thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0346936309 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

7 Trần Quyết Tiến 14-01-1999 Kinh

Trường
Chinh, thành

phố Kon
Tum, tỉnh
Kon Tum

Thôn Kon Mơ
Nay Sơ Lam I,
phường Trường

Chinh,  thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0868400160 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Phòng Kiểm
nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

8 Lê Hoài Đức 17-08-2001 Kinh
Kỳ Thịnh -

Kỳ Anh - Hà
Tĩnh

Thôn 7, xã Đăk
Tờ re, huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon
Tum

0833327899 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

9 Nguyễn Thanh Trúc 24-10-2000 Kinh
Củng Sơn -
Sơn Hòa -
Phú Yên

Khu phố Trung
Hòa, thị trấn Củng

Sơn, huyện Sơn
Hòa, tỉnh Phú Yên

0854626127 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Số điện thoại liên

hệ

Điều kiện về văn bằng,
chứng chỉ tại Phiếu đăng

ký dự tuyển Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chúTrình độ chuyên môn

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Ngạch/CDNN Vị trí
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10 Nguyễn Thị Hằng 6/11/1992 Kinh
Nghĩa Đồng-

Tân Kỳ -
Nghệ An

345A Phan Đình
Phùng, thành phố

Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

0379973586 Đại học Dược học Phòng Kiểm
nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

11 Dương Thị Thanh Hoài 26-03-2001 Kinh

Quảng Xuân
- Quảng
Trạch-

Quảng Bình

07 Nguyễn Trãi,
TT. Đăk Hà,

huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

0817020108 Đại học Dược học
Dược hạng III
(V.08.08.22)

Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

12 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22-06-2001 Kinh

Phong Bình -
Phong Điền-
Thừa Thiên

Huế

Phong Bình -
Phong Điền- Thừa

Thiên Huế
0386693481 Đại học

Kỹ thuật
xét

nghiệm y
học

Kỹ thuật y hạng III
(V.08.07.18)

Khoa xét
nghiệm - Chẩn
đoán hình ảnh

TTYT huyện
Kon Rẫy

Danh sách này có 12 thí sinh./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Số điện thoại liên

hệ

Điều kiện về văn bằng,
chứng chỉ tại Phiếu đăng

ký dự tuyển Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chúTrình độ chuyên môn

Trình độ văn
bằng

Chuyên
ngành Ngạch/CDNN Vị trí
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